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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

T                                  ồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị       n - Th     T    n nh n   n  u n 

H ng Bàng   hành  hố H    h ng. 

  i  i n  i n ki m  át nh n   n    n Hồng Bàng, thành ph  H i  h ng 

tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu - K ể  s   v ên. 

Ngày  0  h ng 3 nă  2020          sở T    n nh n   n  u n H ng Bàng  

 hành  hố H    h ng  ở  h ên họ  sơ  h   công  h   g     uyế  v ệc   n sự  h  l  

số: 0 /20 9/TLST-DS ngày 02  h ng  2 nă  20 9 về v ệc yêu cầu  uyên bố  ộ  

ng ờ   ấ  năng lực hành v    n sự  h   Quyế   ịnh  ở  h ên họ  sơ  h   g    

 uyế  v ệc   n sự số: 02/2020/QĐST-DS ngày 26  h ng 02 nă  2020 g   những 

ng ờ   h   g    ố   ng s u   y: 

- Người yê  cầ  gi i   yết vi c   n  ự: Bà LTH;  ị  chỉ: Số 6B A   h ờng 

B   u n C   hành  hố H    h ng; có  ặ . 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Th   Đơn yêu cầu g     uyế  v ệc   n sự  ề ngày  0-9-2019  b n  ự  h   

ngày 02-12-2019 và      h ên họ , ng ờ  yêu cầu g     uyế  v ệc   n sự, bà LTH 

trình bày:  

Bà LTH và ông D ( ã chết ngày 21-12-2013 theo Trích l c khai tử số: 

18/TLKT-BS ngày 30-01-2018 của Ủy ban nhân dân xã E, huyện F, thành phố H i 

Phòng) có với nhau bốn ng ời con g m chị G  s nh nă   99 ; chị H, sinh nă  

1995; chị I  s nh nă  2002 và  nh J  s nh nă  2004. Trong số bốn ng ời con của 

bà LTH và ông D, thì chị G bị ch m phát triển tâm thần, mức  ộ khuyết t    ặc biệt 

nặng, hiện t    ã  ất kh  năng l    ộng và mất kh  năng  ự ph c v  b n thân. 

Ngày 01-12-2013, Ủy b n nh n   n  h ờng B, qu n C, thành phố H i Phòng  ã 

xác nh n chị G thuộc d ng khuyết t t v n  ộng, trí tuệ, mức  ộ khuyết t    ặc biệt 

nặng theo Giấy xác nh n khuyết t t số: 31/HB/SD/01 ngày 01-12-2013. 
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D  căn bệnh  hông  hể chữ   hỏ  và  ể có cơ sở  h   l     ng v ệc       ện 

 h    h   lu   ch  chị G    ng c c g     ịch   n sự  h c v  cuộc sống củ  chị G. Vì 

v y  bà LTH  ề nghị T    n nh n   n  u n H ng Bàng x   xé   g     uyế   uyên bố 

chị G, sinh ngày 25-10- 99 ;  ị  chỉ: Số 6B A   h ờng B   u n C   hành  hố H   

 h ng  ấ  năng lực hành v    n sự  h    uy  ịnh củ   h   lu  . 

Theo b n Kế  lu n g     ịnh sức  hỏ       hần số: 0 /2020/GĐSKTT ngày 

20-01-2020 củ    ện  h   y      hần T ung  ơng  Bộ Y  ế  ế  lu n: “T i thời đi m 

giám định đ i tượng G bị b nh Ch m phát tri n t m thần nặng. Theo ph n lo i b nh 

   c tế lần thứ 10 năm 1992 b nh có mã    F72.   i tượng mất kh  năng nh n thức và 

điề  khi n hành vi”. 

Đ     ện   ện   ể  s   nh n   n  u n H ng Bàng  h   g    h ên họ   h   

b ểu  u n   ể : Qu    ình g     uyế  v  v ệc Th    h n và   ơng sự  ã  hực h ện 

 úng c c  uy  ịnh củ  lu    ố   ng   n sự.  ề nộ   ung căn cứ Đ ều 22 Bộ lu   

D n sự;  h  n   Đ ều 2   Đ ều  43  Đ ều 362  Đ ều 363  Đ ều 369  Đ ều 3 0  Đ ều 

3    Đ ều 3 2  Đ ều 3 6  Đ ều 3    Đ ều 3 8 củ  Bộ lu   Tố   ng   n sự;  ề nghị T   

 n chấ  nh n  ơn yêu cầu  uyên bố  ộ  ng ờ   ấ  năng lực hành v    n sự củ  bà 

LTH. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u  h  ngh ên cứu c c  à  l ệu  chứng cứ có    ng h  sơ v ệc   n sự   ợc 

 h            h ên họ ;     ến củ  c c   ơng sự và       ện   ện   ể  s        h ên 

họ   T    n nh n   n  u n H ng Bàng   hành  hố H    h ng nh n  ịnh: 

[1] T ên cơ sở c c  à  l ệu  chứng cứ về   ễn b ến bệnh     và  u    ình   ều   ị 

bệnh củ  chị G    ng ờ  có  ơn yêu cầu g    nộ . Thấy  ằng  chị G bị ch    h   

   ển      hần   ức  ộ  huyế       ặc b ệ  nặng  h ện      ã  ấ   h  năng l    ộng 

và  ấ   h  năng  ự  h c v  b n  h n. V ệc   ều   ị căn bệnh này củ  chị G  ến n y 

 hông có  ế   u    ức  ộ ngày càng nặng. Ngày 01-12-2013, Ủy ban nhân dân 

 h ờng B   u n C   hành  hố H    h ng  ã x c nh n chị G  huộc   ng  huyế      

v n  ộng    í  uệ  mức  ộ  huyế       ặc b ệ  nặng theo Giấy x c nh n  huyế      

số: 3 /HB/SD/0  ngày 0 -12-20 3 và   ợc h ởng   ợ cấ  ng ờ   huyế       ừ 

chính  uyền  ị   h ơng. 

T    n nh n   n  u n H ng Bàng  ã  uyế   ịnh    ng cầu g     ịnh sức 

 hỏ       hần  ố  vớ  chị G. T   b n Kế  lu n g     ịnh sức  hỏ       hần số: 

0 /2020/GĐSKTT ngày 20-01-2020 củ    ện  h   y      hần T ung  ơng  Bộ Y  ế 

 ế  lu n: “T i thời đi m giám định đ i tượng G bị b nh Ch m phát tri n t m thần 

nặng. Theo ph n lo i b nh    c tế lần thứ 10 năm 1992 b nh có mã    F72.   i tượng 

mất kh  năng nh n thức và điề  khi n hành vi”. Bở  v y  bà LTH yêu cầu T à  n 

 uyên bố chị G  ấ  năng lực hành v    n sự  ể có cơ sở  h   l        ện ch  c c 
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 uyền và lợ  ích hợ   h   ch  chị G  h    u   ịnh củ   h   lu   là có căn cứ và  hù 

hợ  vớ   uy  ịnh     Đ ều 22 Bộ lu   Dân sự nên cần   ợc chấ  nh n. 

 ề lệ  hí g     uyế  v ệc   n sự: Bà LTH  h   nộ  300.000   ng  h    uy 

 ịnh củ   h   lu  . 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  ăn cứ Đ ều 22 Bộ lu   D n sự;  h  n   Đ ều 2   Đ ều  43  Đ ều 362  Đ ều 

363  Đ ều 369  Đ ều 3 0  Đ ều 3    Đ ều 3 2  Đ ều 3 6  Đ ều 3    Đ ều 3 8 củ  Bộ 

lu   Tố   ng   n sự; Nghị  uyế  số: 326/20 6/UBT QH 4  ngày 30-12-20 6 củ  

UBT  Quốc Hộ   u   ịnh về  ức  hu    ễn  g      hu  nộ    u n l  và sử   ng  n 

 hí và lệ  hí T à  n. 

-  hấ  nh n yêu cầu g     uyế  v ệc   n sự củ  bà LTH. Tuyên bố: Chị G, 

sinh ngày 25-10- 99 ;  ị  chỉ: Số 6B A   h ờng B   u n C   hành  hố H    h ng 

 ấ  năng lực hành v    n sự. 

- Lệ  hí sơ  h   g     uyế  v ệc   n sự: Bà LTH  h   nộ  300.000 (b    ă  

nghìn)   ng nh ng   ợc   ừ và  số   ền     ứng lệ  hí 300.000 (b    ă  nghìn) 

  ng  ã nộ      B ên l    hu   ền số: 0008465 ngày 02-12-2019 củ   h  c c Th  

hành  n   n sự  u n H ng Bàng. Bà LTH  ã nộ   ủ lệ  hí sơ  h   g     uyế  v ệc 

  n sự. 

- Quyền  h ng c     h ng nghị: Ng ờ  yêu cầu có  uyền  h ng c    uyế  

 ịnh    ng  hờ  h n  0 ngày    ện   ể  s   nh n   n  u n H ng Bàng   hành  hố 

H    h ng có  uyền  h ng nghị  uyế   ịnh    ng  hờ  h n  0 ngày    ện   ể  s   

nh n   n  hành  hố H    h ng có  uyền  h ng nghị  uyế   ịnh    ng  hờ  h n  5 

ngày   ể  ừ ngày T    n     uyế   ịnh./. 

 

Nơ    ậ : 
- T NDT . H    h ng; 

-  KSNDT . H    h ng;  

-  KSND.  u n H ng Bàng; 

- TH    n sự  u n H ng Bàng; 

- Ng ờ  yêu cầu; 

- L u: H  sơ v ệc   n sự, VT. 

 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

Nguy n Thị Thu Huyền 

 
 

  

 

 

 

 


